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ĐVT

(Unit)

Chai

(Bottle)

Đơn giá

(Price Unit)

Tên sản phẩm 

(Item Name)

Chất vệ sinh bề mặt Matte Maxx 200gr/chai

(Cleaning Matte Maxx surfaces 200gr/bottle)
180,000

 STT

(No.) 

 BẢNG GIÁ LACQUER LAMINATE 

(Lacquer Laminate Price List) 

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với sản phẩm chúng tôi trong thời gian qua. Xin gởi đến Quý khách hàng bảng giá 

như sau:

(We are pleased to offer the price list as below:)

1. LACQUER LAMINATE (LL) VÀ TẤM LL PHỦ TRÊN LÕI MDF CHỐNG ẨM VÀ WPB 

Lacquer Laminate (LL) Foil and LL on Moisture Resistance MDF & WPB 

Ghi chú/ Note:

1,400,000

MDF
(***)Lacquer 

Laminate 

1250/1260*2500

*0.35mm

600,000

- Giá trên chưa bao gồm VAT/ VAT not included

MDF

Tấm ván/ Panel

(1220x2440x17mm)
Gia công/Cut to size

MDF

(17mm)Mã màu/ 

Code

Tấm ván/ Panel

(1220x2745x17mm)

2. SẢN PHẨM HỖ TRỢ

1,500,000 2,200,000

- Giá áp dụng tại kho Công ty Cổ phần Gỗ An Cường/ Delivery cost not included

 -***:  Tấm Lacquer Laminate 1250/1260*2500*0.35mm có phủ film bảo vệ bề mặt./ With protective film. 

3,160,000 1,000,0001,750,000 2,550,000 1,450,000 1,900,000

 - Cánh cửa shaker mặc định 2 mặt LL đồng màu. Trường hợp sử dụng mel/laminate/ LL khác màu... áp dụng số lượng tối thiếu 300 m2./ Shaker profile: 

above price is quoted as 2 sides same color. Shaker profile with Melamine/ Laminate/ ...would be supplied with MOQ 300m2.
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